
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 VCBQLDVCI01 HCTH NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN 20/06/1992 X Quy Nhơn, Bình Định
Ca 1

(bàn 1)
Hành chính

2 VCBQLDVCI02 TCKT VÕ DUY 28/05/1985 Quy Nhơn, Bình Định
Ca 2

(bàn 1)
Kế toán

3 VCBQLDVCI03 TCKT LÊ THỊ THU PHƢƠNG 26/02/1990 X Quy Nhơn, Bình Định
Ca 3 

(bàn 1)
Kế toán

4 VCBQLDVCI04 TCKT TRẦN THỊ MINH TRANG 15/01/1983 X Sơn Hòa, Phú yên
Ca 4 

(bàn 1)
Kế toán

5 VCBQLDVCI05 TCKT VÕ THỊ TRANG 15/06/1981 X Quy Nhơn, Bình Định
Ca 5 

(bàn 1)
Kế toán

6 VCBQLDVCI06 KHKT HUỲNH CÔNG MINH 16/04/1976 Quy Nhơn, Bình Định
Ca 6

(bàn 1)
Xây dựng

7 VCBQLDVCI07 KHKT ĐINH HẠNH 10/03/1969 Quy Nhơn, Bình Định
Ca 1

(bàn 2)
Xây dựng

8 VCBQLDVCI08 GSKT TRẦN THỊ MỸ HOA 13/09/1999 X Quy Nhơn, Bình Định
Ca 2

(bàn 2)
Xây dựng

9 VCBQLDVCI09 GSKT NGUYỄN THANH NAM 20/10/1984 An Nhơn, Bình Định
Ca 3

(bàn 2)
Xây dựng

10 VCBQLDVCI10 GSKT ĐỖ LÊ ĐÌNH NAM 26/06/1989 Quy Nhơn, Bình Định
Ca 4

(bàn 2)
Xây dựng
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11 VCBQLDVCI11 GSKT ĐÀO PHI TIỂN 28/06/1991 Phù Cát, Bình Định
Ca 5

(bàn 2)
Xây dựng

12 VCBQLDVCI12 GSKT LÊ QUỐC TOÀN 04/03/1995 Quy Nhơn, Bình Định
Ca 6

(bàn 2)
Xây dựng

13 VCBQLDVCI13 KHKT HÀ THANH HUY 13/09/1995 Hoài Ân, Bình Định
Ca 1

(bàn 3)
Môi trƣờng

14 VCBQLDVCI14 GSKT LÊ TRỌNG NHÂN 01/03/1996 Tây Sơn, Bình Định
Ca 2

(bàn 3)
Môi trƣờng

15 VCBQLDVCI15 GSKT TÔN NGUYÊN HOÀI THƢ 28/03/1990 X Quy Nhơn, Bình Định
Ca 3

(bàn 3)
Môi trƣờng

16 VCBQLDVCI16 KHKT ĐINH ANH TUẤN 20/11/1980 Quy Nhơn, Bình Định
Ca 4

(bàn 3)
Môi trƣờng

17 VCBQLDVCI17 KHKT LÊ HỒNG SƠN 24/12/1987 Quy Nhơn, Bình Định
Ca 5

(bàn 3)
Xây dựng

18 VCBQLDVCI18 TTC NGUYỄN MINH ĐẠT 04/02/1996 Quy Nhơn, Bình Định
Ca 6

(bàn 3)
Môi trƣờng

Danh sách có 18 thí sinh./.


